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Mã ngành
Tên 

ngành
Nam Nữ

SL SVTN 

có việc 

làm 

SL SVTN 

chưa có 

việc làm 

nhưng 

đang học 

nâng cao

SL SVTN 

chưa có 

việc làm 

Khu vực 

nhà nước

Khu vực 

tư nhân

Liên 

doanh 

nước 

ngoài

Tự tạo 

việc làm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 D760101 CTXH 138 30 108 138 82 68 5 9 89.0% 21 31 9 7

2 D52850201 BHLĐ 75 18 57 75 62 53 4 5 91.9% 5 36 7 5

3 D304201 Kế toán 327 11 316 327 255 238 6 11 95.7% 21 175 22 20

4 D52380101 Luật 244 59 185 244 183 121 6 56 69.4% 21 96 0 4

5 D340101 QTKD 222 52 170 145 145 130 9 6 95.9% 16 87 16 11

6 D52340201 TCNH 250 54 196 196 155 145 5 5 96.8% 11 124 7 3

7 D52340404 QTNL 164 15 149 145 113 105 3 8 95.6% 12 72 13 8

8 D52310301 XHH 170 59 111 170 123 95 17 11 91.1% 5 77 12 1

1590 298 1292 1440 1118 955 55 111 90.3% 112 698 86 59

 

SL SVTN có việc làm chia theo khu vực 

làm việc

TT

Ngành đào tạo

Tổng số 

SVTN

Chia theo giới tính

Tổng cộng:

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Đoàn )

Chia theo tình trạng việc làm

Tỷ lệ 

SVTN có 

việc làm

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐƯỢC KHẢO SÁT NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số: 53/BC - ĐHCĐ ngày 06 tháng 11 năm 2017

Tổng số 

SVTN 

được 

khảo sát

Tổng số 

SVTN 

được 

khảo sát 

có phản 

hồi

Họ và tên cán bộ tổng hợp: Hoàng Thị Huế;  Điện thoại: 0989836962; Email: hueht@dhcd.edu.vn


